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SNo Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Rk. Group
5 Hoàng Việt Tùng  0 TTH 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Nam 18
15 Nguyễn Tùng Dương  0 TTH 1 0 1 0 1 0 ½ 3,5 13 Nam 18
14 Nguyễn Thị Giang  0 TTH 0 1 0 1 1 1 0 4 11 Nữ 18
22 Phạm Thị Hải Hà  0 TTH 0 1 1 1 0 0 0 3 15 Nữ 18
15 Nguyễn Đức Dương  0 TTH 1 0 0 ½ 0 1 0 2,5 25 Nam 9
20 Nguyễn Phúc Hải  0 TTH 0 1 0 0 0 0 1 2 27 Nam 9
3 Chu Minh Sang  0 TTH 0 0 0 1 0 0 0 1 34 Nam 11
5 Khuất Minh Trí  0 TTH 1 0 0 0 0 0 0 1 23 Nam 13
14 Nguyễn Quốc Thái  0 TTH 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Nam 13
22 Phùng Đức An  0 TTH 0 ½ 0 0 0 0 0 0,5 25 Nam 13
20 Phùng Văn Hiếu  0 TTH 0 0 1 0 0 0 0 1 22 Nam 15
7 Khuất Minh Anh  0 TTH 0 0 0 1 0 0 0 1 32 Nữ 11
23 Nguyễn Phương Dung  0 TTH 0 1 0 0 0 0 0 1 34 Nữ 11
18 Nguyễn Thị Minh Châu  0 TTH 0 1 0 0 1 ½ 0 2,5 20 Nữ 13
11 Nguyễn Minh Châu  0 TTH 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Nữ 15

Player overview for tth
Results of the last round for tth

Rd. Bo. No. Name Bdld FED Rtg Pts. Result Pts. Name Bdld FED Rtg No.
7 8 12 Nguyễn Quang Huy  NCH 0 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Tùng Dương  TTH 0 15
7 13 5 Hoàng Việt Tùng  TTH 0 0 0 not paired
7 4 14 Nguyễn Thị Giang  TTH 0 4 0 - 1 4 Trần Hải Bình  KLI 0 25
7 7 22 Phạm Thị Hải Hà  TTH 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Phương Thảo  DDA 0 13
7 11 15 Nguyễn Đức Dương  TTH 0 2½ 0 - 1 2½ Trần Quang Dũng  HMA 0 27
7 15 20 Nguyễn Phúc Hải  TTH 0 1 1 - 0 ½ Ngô Duy Khánh  TTR 0 11
7 18 3 Chu Minh Sang  TTH 0 1 0 not paired
7 12 5 Khuất Minh Trí  TTH 0 1 0 not paired
7 14 14 Nguyễn Quốc Thái  TTH 0 0 0 not paired
7 15 22 Phùng Đức An  TTH 0 ½ 0 not paired
7 15 20 Phùng Văn Hiếu  TTH 0 1 0 not paired
7 18 7 Khuất Minh Anh  TTH 0 1 0 not paired
7 19 23 Nguyễn Phương Dung  TTH 0 1 0 not paired
7 9 20 Phạm Minh Ngọc  LBI 0 2 1 - 0 2½ Nguyễn Thị Minh Châu  TTH 0 18
7 11 11 Nguyễn Minh Châu  TTH 0 0 0 not paired
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Player details for tth

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
 Hoàng Việt Tùng   0 TTH Pts. 0

1 18 Phạm Đức Dũng  0 HCA 3 - 0K
2 - not paired -   - - - 0 
3 - not paired -   - - - 0 
4 - not paired -   - - - 0 
5 - not paired -   - - - 0 
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Nguyễn Tùng Dương   0 TTH Rp:1000 Pts. 3,5
1 2 Đặng Cao Nhật Anh  0 LTT 0 s 1 
2 27 Vũ Ngọc Bảo  0 YVI 5 w 0 
3 24 Trần Đăng Quang  0 TOB 2 s 1 
4 1 Bùi Chung Sinh  0 TOB 5 s 0 
5 11 Nguyễn Nhật Nam  0 DDA 4 w 1 
6 9 Nguyễn Công Hào  0 QOA 4 w 0 
7 12 Nguyễn Quang Huy  0 NCH 3,5 s ½ 

 Nguyễn Thị Giang   0 TTH Rp:1050 Pts. 4
1 1 Cao Vũ Ngọc Trâm  0 KLI 4 w 0 
2 6 Lê Phạm Quỳnh Anh  0 PHT 3 w 1 
3 20 Nguyễn Thùy Nhung  0 NHO 6 s 0 
4 19 Nguyễn Thu Ngân  0 LTT 1 s 1 
5 11 Nguyễn Hà My  0 NTR 2 w 1 
6 23 Phan Khánh Linh  0 PHT 4 s 1 
7 25 Trần Hải Bình  0 KLI 5 w 0 

 Phạm Thị Hải Hà   0 TTH Rp:950 Pts. 3
1 9 Ngô Ngọc Diệp  0 VDU 5 w 0 
2 12 Nguyễn Khánh Huyền  0 BMA 1,5 w 1 
3 18 Nguyễn Thu Huyền  0 TOB 1 s 1 
4 1 Cao Vũ Ngọc Trâm  0 KLI 4 w 1 
5 27 Vương Ngọc Phương Thảo  0 NHU 4 s 0 
6 25 Trần Hải Bình  0 KLI 5 s 0 
7 13 Nguyễn Phương Thảo  0 DDA 4 w 0 

 Nguyễn Đức Dương   0 TTH Rp:807 Pts. 2,5
1 30 Triệu Gia Huy  0 HBT 5 - 1K
2 23 Nguyễn Vương Đăng Minh  0 HKI 4 w 0 
3 29 Trần Vũ Anh  0 THO 4,5 s 0 
4 3 Dương Thế Tuấn  0 CGI 3 s ½ 
5 26 Phạm Thiện Khôi  0 BDI 2,5 w 0 
6 12 Ngô Trọng Quang  0 HKI 1 s 1 
7 27 Trần Quang Dũng  0 HMA 3,5 w 0 

 Nguyễn Phúc Hải   0 TTH Rp:842 Pts. 2
1 5 Đỗ Đức Dương  0 BTL 3,5 s 0 
2 7 Hoàng Minh Khang  0 HBT 3 w 1 
3 13 Nguyễn Duệ Phương  0 HBT 3 s 0 
4 9 Lâm Tăng Hưng  0 NTL 4,5 w 0 
5 8 Lã Khôi Nguyên  0 HDO 3,5 w 0 
6 17 Nguyễn Hữu Quang Minh  0 DDA 3 s 0 
7 11 Ngô Duy Khánh  0 TTR 0,5 w 1 

 Chu Minh Sang   0 TTH Rp:807 Pts. 1
1 20 Nguyễn Tuấn Thành  0 HMA 7 s 0 
2 26 Phạm Tuấn Hùng  0 DDA 3,5 w 0 
3 18 Nguyễn Minh Thành  0 HMA 3 s 0 
4 24 Nguyễn Trung Quân  0 LBI 1 w 1 
5 13 Nguyễn Bảo Lâm  0 HKI 2 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Khuất Minh Trí   0 TTH Rp:807 Pts. 1
1 18 Phạm Duy Anh  0 HBT 1 w 1 
2 19 Phạm Gia Bình  0 CGI 5 s 0 
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3 20 Phạm Minh Nghĩa  0 BDI 5 w 0 
4 16 Nguyễn Trần Mạnh Tuấn  0 THO 3 s 0 
5 13 Nguyễn Phúc Thành  0 TTR 3 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Nguyễn Quốc Thái   0 TTH Rp:200 Pts. 0
1 1 Bùi Tường Duy  0 HMA 4 s 0 
2 23 Trần Hữu Bảo Duy  0 THO 3 w 0 
3 4 Hoàng Nghĩa Dũng  0 LBI 3 s 0 
4 12 Nguyễn Mạc Phúc Bảo  0 LBI 3 s 0 
5 22 Phùng Đức An  0 TTH 0,5 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Phùng Đức An   0 TTH Rp:678 Pts. 0,5
1 9 Nguyễn Đăng Nguyên  0 NTL 3,5 s 0 
2 12 Nguyễn Mạc Phúc Bảo  0 LBI 3 s ½ 
3 6 Lương Hồng Sơn  0 DDA 4 w 0 
4 18 Phạm Duy Anh  0 HBT 1 w 0 
5 14 Nguyễn Quốc Thái  0 TTH 0 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Phùng Văn Hiếu   0 TTH Rp:807 Pts. 1
1 8 Ngô Bá Minh  0 HKI 3 w 0 
2 15 Nguyễn Sỹ Bách  0 HBT 4 s 0 
3 21 Trần Phan Hoàng Nam  0 NTL 2 w 1 
4 12 Nguyễn Phúc Anh  0 DDA 5 s 0 
5 13 Nguyễn Quang Thái  0 BDI 0,5 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Khuất Minh Anh   0 TTH Rp:200 Pts. 1
1 24 Nguyễn Thị Minh Tâm  0 CGI 5 w 0 
2 30 Phạm Yến Nhi  0 HKI 4 s 0 
3 27 Phạm Kim Ngân  0 HKI 4 w 0 
4 - bye -   - - - 1 
5 19 Nguyễn Kim Ngân  0 HMA 4,5 s 0 
6 25 Nguyễn Thủy Chi  0 DAN 2 - 0K
7 - not paired -   - - - 0 

 Nguyễn Phương Dung   0 TTH Rp:807 Pts. 1
1 6 Khâu Chi Lâm  0 DDA 3 w 0 
2 34 Vũ Ngọc Vân  0 HMA 4 s 1 
3 3 Đỗ Khánh Ngọc  0 DAN 2 s 0 
4 31 Trần Ngọc Quyên  0 BDI 4 w 0 
5 4 Đỗ Thị Ngọc Mai  0 NTL 3 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 

 Nguyễn Thị Minh Châu   0 TTH Rp:898 Pts. 2,5
1 6 Mai Hà Linh  0 BDI 4 s 0 
2 10 Nguyễn Đỗ Hà Linh  0 LBI 2 w 1 
3 2 Dương Quỳnh Trang  0 HDO 3 s 0 
4 21 Phương Ngọc Minh Châu  0 THO 1 w 0 
5 14 Nguyễn Tú Quyên  0 THO 2 s 1 
6 11 Nguyễn Hoàng Lan  0 HBT 3,5 w ½ 
7 20 Phạm Minh Ngọc  0 LBI 3 s 0 

 Nguyễn Minh Châu   0 TTH Rp:200 Pts. 0
1 22 Trương Hoàng Yến Nhi  0 BDI 3 w 0 
2 4 Giáp Phương Nga  0 BDI 4 s 0 
3 6 Hoàng Khánh Linh  0 HKI 4 w 0 
4 8 Lương Minh Huyền  0 LBI 1,5 s 0 
5 19 Trần Phương Dung  0 BTL 1 - 0K
6 - not paired -   - - - 0 
7 - not paired -   - - - 0 
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You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr506789.aspx?lan=1
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